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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Kính gửi:  UBND tỉnh Quảng Trị
Thực hiện quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và văn bản số 6276/UBND-NC ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng văn bản QPPL năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

- Căn cứ Nghị định số 130/2018-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Nghị định số 48/2024-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

2. Cơ sở thực tiễn
Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua rà soát, một số căn cứ pháp lý đã không còn hiệu lực, cụ thể:

Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được thay thế bởi Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội đã được thay thế bởi Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng, quy định trách nhiệm của các cơ quan Đảng, Nhà nước: “ Xây dựng, ban hành quy chế, quy định về quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi quản lý.”. Do đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; nhằm sửa đổi, bổ sung và đảm bảo sự phù hợp về việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị thì việc ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng và thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phù hợp với quy định của pháp luật. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Việc xây dựng văn bản phải đảm bảo đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai thực hiện xây dựng Dự thảo theo Nghị định số 130/2018-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Nghị định số 48/2024-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số, chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
Quy chế này không quy định việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan (bao gồm: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước) và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; đăng tải toàn văn Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản số    /STTTT-BCVT&CNTT ngày    /6/2024); 

Lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp và Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số .......; 
Sở đã tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến tham gia góp ý của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan và hoàn thiện dự thảo theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị gồm Quyết định và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

- Về Quyết định: 03 Điều;
+ Điều 1: Ban hành Quy định;
+ Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định;
+ Điều 3: Tổ chức thực hiện;
- Về Quy chế ban hành kèm theo Quyết định: Gồm 3 Chương và 16 Điều.
2. Nội dung cơ bản

Chương I: Quy định chung (Điều 1 đến Điều 4);
Chương II: Quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ (Điều 5 đến Điều 11);
Chương III: Tổ chức thực hiện (Điều 12 đến Điều 16).
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC THI VĂN BẢN: Không.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; (2) Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; (3) Các văn bản ý kiến tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị; (4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.
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